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MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Bước sang thế kỷ XXI, loài người đã và đang chứng kiến những tiến bộ của khoa học và công nghệ hiện đại diễn ra với tốc độ và bước đột phá “không có tiền lệ lịch sử”, tác động đến mọi quốc gia, mọi dân tộc. Ở Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định: “Phát triển mạnh khoa học, công nghệ làm động lực đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển kinh tế tri thức; góp phần tăng nhanh năng suất, chất lượng, hiệu qủa, sức cạnh tranh của nền kinh tế, sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước”[footnoteRef:1]. Song trên thực tế những tiến bộ của khoa học và công nghệ hiện đại không chỉ có ý nghĩa lớn lao trong lĩnh vực sản xuất vật chất, mà còn có tác động nhất định đến tiến bộ xã hội, đến sự phát triển nhân cách của con người, đặc biệt là đến gia đình Việt Nam hiện nay. Nhờ những tiến bộ khoa học và công nghệ hiện đại mà thế giới tinh thần của mỗi cá nhân, mỗi gia đình trở nên phong phú, đa dạng hơn bao giờ hết. Khái niệm “không gian” và “thời gian” trong thời đại khoa học và công nghệ hiện đại dường như “thay đổi”, không gian như hẹp hơn, thời gian như ngắn lại. Điều đó cũng có nghĩa là các thành viên trong gia đình có thể thường xuyên gặp nhau hơn, gần nhau hơn bằng “kỹ thuật công nghệ”, chỉ cần một cuộc điện thoại có kết nối internet là có thể ở bất cứ nơi đâu trên trái đất, và vào bất cứ thời gian nào, các thành viên trong gia đình đều có thể “gặp được nhau từ xa”.  [1:  Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2011, tr.218.] 

[bookmark: _ftnref1]Những tiến bộ khoa học và công nghệ hiện đại với tư cách là công cụ hữu hiệu làm “các biên giới cứng” của gia đình “bị phá vỡ”, “đã đưa không khí dân chủ, bình đẳng, bình quyền và nhiều nét tiến bộ vào trong các gia đình Việt Nam, làm cho nhịp sống của mỗi gia đình trở nên sôi động, linh hoạt và khẩn trương hơn”[footnoteRef:2], v.v.. tạo nên hệ thống những giá trị, chuẩn mực đặc thù góp phần điều tiết mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình với nhau và mối quan hệ giữa gia đình với xã hội ngày cảng bền chặt hơn. Bởi “gia đình là một tế bào cơ bản và tự nhiên cấu thành nên từng cộng đồng, xã hội. Gia đình giữ vai trò trung tâm trong đời sống của mỗi con người, là nơi bảo đảm đời sống vật chất và tinh thần của mỗi cá nhân, là một trong những giá trị xã hội quan trọng bậc nhất của người Á Đông, trong đó có Việt Nam. Đối với mỗi quốc gia thì gia đình được coi là “một tế bào xã hội có tính sản sinh”. Do vậy sức mạnh trường tồn của quốc gia, dân tộc phụ thuộc rất nhiều vào sự tồn tại và phát triển của gia đình”[footnoteRef:3]. [2:  Lương Việt Hải (2001), Hiện đại hoá xã hội: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội, tr.83]  [3:  Nguyễn Thị Phương Thủy - Nguyễn Thị Thọ, Gia đình và giáo dục gia đình, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2014, tr.7] 

Tuy nhiên, dưới tác động mạnh mẽ của tiến bộ khoa học và công nghệ hiện đại, đặc biệt là công nghệ thông tin - truyền thông, công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu, v.v... đã và đang ngày càng thâm nhập sâu vào cuộc sống của từng thành viên cũng như từng gia đình Việt Nam, kéo theo sự du nhập của các sản phẩm phản văn hóa và lối sống ngoại lai. Chính “tệ sùng bái nước ngoài, coi thường những giá trị văn hóa dân tộc, chạy theo lối sống thực dụng, cá nhân vị kỷ... đang gây hại đến thuần phong mỹ tục của dân tộc. Không ít trường hợp vì đồng tiền và danh dự mà chà đạp lên tình nghĩa gia đình”, v.v.. đã khiến không ít giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp trong gia đình Việt Nam có nguy cơ bị xâm hại và dần bị mai một đi. Việc quá lệ thuộc vào các dịch vụ công nghệ hiện đại đã làm giảm đi tình cảm trong gia đình, tình cảm giữa vợ và chồng, giữa cha mẹ và con cái, giữa ông bà và các cháu, từ đó sinh ra “bệnh vô cảm” ngay chính trong gia đình và dần lan rộng ra xã hội. Vô hình trung, khoảng trống trong gia đình, trong lòng các thành viên ngày càng doãng rộng hơn, sâu hơn, về lâu dài, về lâu dài, nếu không được mỗi thành viên, mỗi gia đình và cả xã hội quan tâm, thì những dự báo về sự rạn nứt, đổ vỡ trong gia đình không chỉ là nguy cơ mà là hiện thực Việt Nam phải đối mặt. Vì thế, “ngày nay... vấn đề gia đình được đặt ra dưới dạng trầm trọng và nguy hiểm…, đại gia đình tan rã dần… Tệ hơn nữa, trong nhiều giới, gia đình không còn nữa”[footnoteRef:4] và “trong bối cảnh Đổi mới, khi hệ thống thang bậc giá trị xã hội và các chuẩn mực đang có sự biến đổi, thì một loạt các giá trị, chuẩn mực của gia đình Việt Nam cũng biến đổi và dần định hình phù hợp với hoàn cảnh xã hội mới”[footnoteRef:5]. Đứng trước vấn đề trên, để “xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, thật sự là tế bào lành mạnh của xã hội, là môi trường quan trọng, trực tiếp giáo dục nếp sống và hình thành nhân cách”[footnoteRef:6], thì việc nhận diện biểu hiện và xem xét cơ chế tác động của tiến bộ khoa học và công nghệ hiện đại đến gia đình Việt Nam là cần thiết và cấp thiết, để từ đó đưa ra những giải pháp hữu hiệu cho việc phát huy những tác động tích cực, khắc phục tác động tiêu cực của sự tác động đó. Bởi “gia đình không còn là vấn đề riêng của từng gia đình nữa mà là một vấn đề xã hội”[footnoteRef:7]. “Sức mạnh trường tồn của quốc gia, dân tộc phụ thuộc rất nhiều vào sự tồn tại và phát triển của gia đình”[footnoteRef:8] và “nhiều gia đình cộng lại mới thành xã hội, xã hội tốt thì gia đình càng tốt, gia đình tốt thì xã hội mới tốt”[footnoteRef:9]. Với lý do đó, chúng tôi chọn vấn đề: “Tác động của tiến bộ khoa học và công nghệ hiện đại đến gia đình Việt Nam hiện nay”, làm đề tài luận án tiến sĩ Triết học của mình. [4:  Nguyễn Văn Huyên (2000), Văn minh Việt Nam, Toàn tập, Tập 1, NXB Giáo dục, Hà Nội, tr.114-115.]  [5:  Phạm Minh Hạc (2012), Giá trị học - cơ sở lý luận góp phần đúc kết, xây dựng giá trị chung của người Việt Nam thời nay, NXB Dân trí, Hà Nội, tr.171.]  [6:  Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, tr.77.]  [7:  Nuyễn Thị Bình, Nguyễn Duy Quý, Hoàng Chí Bảo (2007), “Khái quát về thực trạng và nguyên nhân suy thoái đạo đức xã hội, phương hướng và giải pháp xây dựng đạo đức xã hội ở nước ta hiện nay”, Đạo đức xã hội ở nước ta hiện nay: Vấn đề và giải pháp, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, t.256-282, tr.271.]  [8:  Nguyễn Thị Phương Thủy - Nguyễn Thị Thọ (2014), Gia đình và giáo dục gia đình, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, tr.7.]  [9:  Hồ Chí Minh (2000), Toàn tập, Tập 9, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, tr.523.] 

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của luận án
2.1. Mục đích
Trên cơ sở lý luận chung về khoa học, công nghệ, về khoa học và công nghệ hiện đại cũng như lý luận chung về gia đình và gia đình Việt Nam, luận án phân tích, đánh giá thực thực trạng tác động của cuộc khoa học và công nghệ hiện đại đến gia đình Việt Nam hiện nay, cùng những vấn đề đặt ra. Từ đó, đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm phát huy những tác động tích cực và hạn chế những tác động tiêu cực của tiến bộ khoa học và công nghệ hiện đại đến gia đình Việt Nam hiện nay cũng như trong thời gian tới.
2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
- Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đề tài.
- Xây dựng cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu đề tài.
- Phân tích, đánh giá thực trạng tác động của những tiến bộ khoa học và công nghệ hiện đại đến gia đình Việt Nam hiện nay, cùng những vấn đề đặt ra. 
- Đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm phát huy những tác động tích cực và hạn chế những tác động tiêu cực của những tiến bộ khoa học và công nghệ hiện đại đến gia đình Việt Nam hiện nay cũng như trong thời gian tới.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận án
3.1. Đối tượng nghiên cứu
Tác động của tiến bộ khoa học và công nghệ hiện đại đến gia đình Việt Nam hiện nay. 
3.2. Phạm vi nghiên cứu
Tác động của tiến bộ khoa học và công nghệ hiện đại đến gia đình Việt Nam hiện nay có nội dung rất rộng, nhưng luận án chỉ tập trung phân tích và làm rõ thực trạng tác động của cuộc tiến bộ khoa học và công nghệ hiện đại đến gia đình Việt Nam (gia đình người dân tộc Kinh) hiện nay, cùng những vấn đề đặt ra về các mặt cấu trúc, chức năng và lối sống gia đình. Từ đó, đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm phát huy những tác động tích cực và hạn chế những tác động tiêu cực của tiến bộ khoa học và công nghệ hiện đại đến gia đình Việt Nam hiện nay cũng như trong thời gian tới.
Luận án lựa chọn thời gian nghiên cứu bắt đầu thời kỳ đổi mới (1986 ) đến nay.
4. Cơ sở lý luận, cơ sở thực tiễn và phương pháp nghiên cứu của luận án
4.1. Cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn 
Luận án dựa trên cơ sở những quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam về khoa học, công nghệ, gia đình và gia đình Việt Nam, v.v.. Đồng thời, luận án kế thừa những thành tựu đạt được của một số công trình nghiên cứu trong và ngoài nước đã được công bố có liên quan.
4.2. Phương pháp nghiên cứu 
Luận án sử dụng phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử, đặc biệt là các phương pháp lịch sử và lôgic, quy nạp và diễn dịch, đối chứng và so sánh, đồng thời có sử dụng phương pháp liên ngành khoa học xã hội để làm rõ nội dung nghiên cứu. 
5. Đóng góp mới của luận án
- Đưa ra và làm sáng tỏ lý luận về khoa học, công nghệ, tiến bộ khoa học và công nghệ; về gia đình, gia đình Việt Nam hiện nay và về tác động của tiến bộ khoa học và công nghệ hiện đại đến gia đình. 
- Phân tích, đánh giá được thực trạng tác động của những tiến bộ khoa học và công nghệ hiện đại đến gia đình Việt Nam hiện nay, cùng những vấn đề đặt ra. 
- Đề xuất được một số giải pháp chủ yếu nhằm phát huy những tác động tích cực và hạn chế những tác động tiêu cực của những tiến bộ khoa học và công nghệ hiện đại đến gia đình Việt Nam hiện nay cũng như trong thời gian tới.
6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án
6.1. Ý nghĩa lý luận
Những vấn đề mà luận án sẽ góp phần đề cập và giải quyết lý luận về tác động của những tiến bộ khoa học và công nghệ hiện đại đến gia đình Việt Nam hiện nay.
6.2. Ý nghĩa thực tiễn
Kết quả nghiên cứu của luận án là tài liệu tham khảo hữu ích đối với các cơ quan nghiên cứu hoạch định chính sách và cơ quan quản lý Nhà nước các cấp trong việc hạn chế những tác động tiêu cực của tiến bộ khoa học và công nghệ hiện đại đến gia đình Việt Nam hiện nay cũng như trong thời gian tới.
Luận án có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho những người nghiên cứu, học tập và giảng dạy môn Triết học, Xã hội học, Kinh tế học, Chính sách công, v.v..
7. Kết cấu của luận án
Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục công trình khoa học của tác giả liên quan đến luận án, tài liệu tham khảo, luận án được kết cấu thành 4 chương, 11 tiết. 

Chương 1
TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU
1.1. Những nghiên cứu lý luận về tiến bộ khoa học và công nghệ hiện đại, về gia đình
*Những nghiên cứu lý luận về tiến bộ khoa học và công nghệ hiện đại
Có thể khẳng định rằng, kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học đi trước là tài liệu tham khảo hữu ích, rất có giá trị đối với tác giả luận án trong quá trình triển khai thực hiện. Tuy nhiên, cho đến nay bàn về tiến bộ khoa học và công nghệ hiện đại cũng như sự tác động của nó đến gia đình Việt Nam (đặc biệt dưới góc độ triết học) vẫn còn là một vấn đề phức tạp và mới mẻ.
1.1.2. Những nghiên cứu lý luận về gia đình
Từ tổng quan tình hình nghiên cứu lý luận về gia đình cho thấy, những nghiên cứu về gia đình của các tác giả Việt Nam là khá phong phú, đa diện nhưng cũng còn khá tản mạn. Theo đánh giá “chúng ta vẫn còn thiếu một sự nghiên cứu mang tính hệ thống về gia đình”[footnoteRef:10]. Mặc dù vậy, những công trình trên đã cung cấp tài liệu và gợi mở cho tác giả luận án nhiều khía cạnh khác nhau về gia đình trước xu hướng vận động, phát triển phức tạp của tiến bộ khoa học và công nghệ hiện đại. Tuy nhiên, chưa có công trình nào nghiên cứu lý luận về sự tác động của khoa học công nghệ hiện đại đến gia đình, đây là khoảng trống mà tác giả luận án tiếp tục nghiên cứu.  [10:  Đặng Cảnh Khanh - Lê Thị Quý (2009), Gia đình học, NXB Chính trị - Hành chính, Hà Nội, tr.30.] 

1.2. Những nghiên cứu về thực trạng tác động của tiến bộ khoa học và công nghệ hiện đại đến gia đình Việt Nam hiện nay
Từ góc độ tổng quan tình hình nghiên cứu cho thấy, những vấn đề liên quan đến thực trạng tác động của tiến bộ khoa học và công nghệ hiện đại đến gia đình Việt Nam hiện đã được các nhà nghiên cứu tiếp cận trên nhiều phương diện khác nhau. Song, chưa có một công trình nào phân tích, đánh giá trực diện và có hệ thống về thực trạng tác động của tiến bộ khoa học và công nghệ hiện đại đến gia đình Việt Nam hiện nay, đây là khoảng trống mà tác giả luận án tiếp tục nghiên cứu. 
1.3. Những nghiên cứu về một số giải pháp chủ yếu nhằm phát huy những tác động tích cực và hạn chế những tác động tiêu cực của tiến bộ khoa học và công nghệ hiện đại đến gia đình Việt Nam hiện nay
Qua tổng quan tình hình nghiên cứu, các tác giả trong và ngoài nước đã đề cập đến nhiều giải pháp nhằm phát huy những tác động tích cực và hạn chế những tác động tiêu cực của tiến bộ khoa học và công nghệ hiện đại đến gia đình. Những công trình này đã cung cấp tài liệu quan trọng và gợi mở cho tác giả luận án nhiều khía cạnh khác nhau khi nêu lên các giải pháp về gia đình Việt Nam trước tác động của tiến bộ khoa học và công nghệ hiện đại. Nhưng, chưa có công trình nào nghiên cứu các giải pháp xây dựng gia đình Việt Nam trước tác động của tiến bộ khoa học công nghệ hiện đại, đây là “khoảng trống” cần được bổ khuyết. 
1.4. Những vấn đề đặt ra cần tiếp tục nghiên cứu trong luận án
Trên cơ sở, kế thừa thành quả trong những công trình nghiên cứu của các học giả đi trước, luận án tiếp tục triển khai nghiên cứu, làm rõ những vấn đề sau:
Thứ nhất, đưa ra và làm sáng tỏ các khái niệm: khoa học, công nghệ, tiến bộ khoa học và công nghệ hiện đại, gia đình và gia đình Việt Nam hiện nay, tác động của tiến bộ khoa học và công nghệ đến gia đình.
Thứ hai, phân tích, đánh giá thực trạng tác động của một số tiến bộ khoa học và công nghệ hiện đại đến cấu trúc, đến chức năng và đến lối sống gia đình Việt Nam hiện nay. 
Thứ ba, đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm phát huy những tác động tích cực và hạn chế những tác động tiêu cực của tiến bộ khoa học và công nghệ hiện đại đến gia đình Việt Nam hiện nay cũng như trong thời gian tới.
Chương 2
TÁC ĐỘNG CỦA TIẾN BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI ĐẾN GIA ĐÌNH - MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN
2.1. Quan niệm về “khoa học”, “công nghệ”, “tiến bộ khoa học và công nghệ hiện đại”
2.1.1. “Khoa học”, “công nghệ”
Kế thừa những hạt nhân hợp lý trong các quan điểm trên, chúng tôi hiểu: Khoa học là hệ thống tri thức về tự nhiên, xã hội và tư duy, phản ánh chân thực thế giới khách quan, nhằm vạch ra bản chất mối quan hệ của các sự vật giúp con người nhận thức và cải tạo thế giới hiện thực.
Kế thừa những quan niệm trên về công nghệ, từ góc độ triết học chúng tôi cho rằng: Công nghệ là sự vận dụng các tri thức khoa học vào thực tiễn với hệ thống những công cụ, phương tiện và kỹ năng, nhằm tạo ra sản phẩm đáp ứng các nhu cầu của con người.
2.1.2. Tiến bộ khoa học và công nghệ hiện đại - bản chất, đặc điểm và xu hướng phát triển 
Tiến bộ khoa học và công nghệ hiện đại là sự phát triển liên tục các thành phần vật chất của lực lượng sản xuất gắn liền với việc tích luỹ kiến thức, hoàn thiện hệ thống quản lý sản xuất, nâng cao tiềm lực sản xuất và được thể hiện trong mức tăng hiệu quả kinh tế, cùng với việc vận dụng những tri thức này vào đời sống thực tiễn.
[bookmark: _Toc466125919][bookmark: _Toc466126376][bookmark: _Toc466127465]2.2. Một số vấn đề lý luận cơ bản về sự tác động của tiến bộ khoa học và công nghệ hiện đại đến gia đình Việt Nam hiện nay
2.2.1. Khái niệm gia đình
Kế thừa những quan niệm, điểm chung hợp lý khác nhau nêu trên, chúng tôi hiểu một cách khái quát nhất về gia đình như sau: Gia đình là một thiết chế xã hội cơ bản của loài người, được hình thành và phát triển trên cơ sở các quan hệ hôn nhân, huyết thống, nuôi dưỡng, giáo dục. Các thành viên trong gia đình có quan hệ gắn bó mật thiết với nhau bởi trách nhiệm và quyền lợi về kinh tế, văn hoá và xã hội trong điều kiện lịch sử xã hội nhất định được pháp luật thừa nhận và dư luận xã hội đồng thuận.
2.2.2. Lý luận về sự tác động của tiến bộ khoa học và công nghệ hiện đại đến gia đình Việt Nam hiện nay 
Thứ nhất, lý luận về sự tác động của tiến bộ khoa học và công nghệ hiện đại đến cấu trúc gia đình Việt Nam hiện nay
Thứ hai, lý luận về sự tác động của tiến bộ khoa học và công nghệ hiện đại đến chức năng gia đình Việt Nam hiện nay
Thứ ba, lý luận về sự tác động của tiến bộ khoa học và công nghệ hiện đại đến lối sống gia đình Việt Nam hiện nay
Theo đó, lối sống gia đình là một phạm trù khái quát toàn bộ hoạt động sống của các thành viên gia đình trong điều kiện kinh tế - xã hội nhất định và biểu hiện trong quan hệ giữa các thành viên gia đình như, quan hệ giữa vợ và chồng, giữa cha, mẹ với con, giữa anh chị em với nhau, giữa người cao tuổi với cháu. 

Tiểu kết chương 2
Trong chương này tác giả đã đi phân tích sự phát triển của khoa học là cơ sở thúc đẩy công nghệ phát triển; ngược lại, mỗi thành tựu của công nghệ làm cho khoa học có thêm những phương tiện kỹ thuật đi sâu vào khám phá bản chất của thế giới tự nhiên, xã hội và con người. Do đó, ngày nay không còn những tiến bộ của khoa học và những tiến bộ của công nghệ đi riêng rẽ. Mỗi bước tiến trong khoa học đều có liên hệ chặt chẽ với bước tiến của công nghệ và ngược lại. Sự phát triển của tiến bộ khoa học và công nghệ hiện đại có những đặc điểm nổi bật là khoa học, công nghệ và sản xuất gắn kết với nhau tri thức trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp với tốc độ phát triển ngày càng nhanh tác động đến mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó có gia đình.
Nghiên cứu về gia đình có rất nhiều tác giả khác nhau với nhiều góc độ nghiên cứu khác nhau. Kế thừa những hạt nhân hợp lý về quan điểm, tác giả hiểu khái niệm gia đình hiện đại là sản phẩm của xã hội công nghiệp hiện đại. Tuy nhiên, gia đình Việt Nam hiện nay chưa phải gia đình hiện đại. Vì gia đình hiện đại là sản phẩm của xã hội công nghiệp, trong khi Việt Nam chưa phải là nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Do đó, gia đình hiện nay là gia đình quá độ từ truyền thống đến hiện đại, đã tiếp nhận nhiều giá trị nhân văn mới nhưng cũng phải đón nhận nhiều thách thức mới. Trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại đất nước theo hướng lấy khoa học và công nghệ làm động lực cho sự phát triển. Nhưng khi tiến bộ khoa học và công nghệ hiện đại làm động lực chính thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước phát triển, đã tác động làm thay đổi cấu trúc, chức năng, lối sống của gia đình theo hai chiều hướng tích cực và tiêu cực. Vì vậy, việc nghiên cứu lý luận và làm rõ thực trạng và những vấn đề đặt ra do tác động của tiến bộ khoa học và công nghệ hiện đại đến gia đình Việt Nam hiện nay là cần thiết và cấp thiết.

Chương 3
TÁC ĐỘNG CỦA TIẾN BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI ĐẾN GIA ĐÌNH VIỆT NAM HIỆN NAY: THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA
3.1. Thực trạng tác động của tiến bộ khoa học và công nghệ hiện đại đến gia đình Việt Nam hiện nay
3.1.1. Thực trạng tác động của tiến bộ khoa học và công nghệ hiện đại đến cấu trúc của gia đình Việt Nam hiện nay
Thứ nhất, dưới tác động của công nghiệp hóa, hiện đại hóa, quy mô hộ gia đình đang nhỏ dần, nhưng số lượng các gia đình thì không ngừng gia tăng. 
Thứ hai, về số lượng các thành viên cùng chung sống trong gia đình ở Việt Nam. 
Thứ ba, về quan hệ hôn nhân trong gia đình hiện nay. 
Thứ tư, về quan hệ giữa các thế hệ trong gia đình. 
3.1.2. Thực trạng tác động của tiến bộ khoa học và công nghệ hiện đại đến chức năng của gia đình Việt Nam
Thứ nhất, tác động của tiến bộ khoa học và công nghệ hiện đại đến chức năng sinh sản, tái sản xuất ra con người của gia đình
Thứ hai, tác động của tiến bộ khoa học và công nghệ hiện đại đến chức năng kinh tế của gia đình
Thứ ba, tác động của tiến bộ khoa học và công nghệ hiện đại đến chức năng giáo dục của gia đình
Thứ tư, tác động của tiến bộ khoa học và công nghệ hiện đại đến chức năng thoả mãn nhu cầu tâm lý, sinh lý của vợ chồng trong gia đình
3.1.3. Thực trạng tác động của tiến bộ khoa học và công nghệ hiện đại đến lối sống của gia đình Việt Nam
Trước hết, nhờ sự phát triển của tiến bộ khoa học và công nghệ hiện đại nhiều gia đình có nhu nhập cao, có cuộc sống vật chất sung túc, con cái được học hành, nhu cầu hưởng thụ vật chất được nâng cao. Nhưng cũng chính tiến bộ khoa học và công nghệ hiện đại cùng với công nghiệp hóa và toàn cầu hóa “có thể làm mai một đi những giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam đã hình thành trong lịch sử như tinh thần trách nhiệm, đức hy sinh, lòng hiếu thảo, tôn ti trật tự trong gia đình, sự thủy chung trong quan hệ vợ chồng, sự kính trọng và tình cảm thiêng liêng của con cháu đối với cha mẹ, ông bà, tổ tiên”[footnoteRef:11].  [11:  Lê Ngọc Văn (2012), Gia đình và biến đổi gia đình ở Việt Nam, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, tr.21.] 

Sự lạm dụng những thành tựu của tiến bộ khoa học và công nghệ hiện đại như Internet, facebook, smartphone… đã tạo ra “một thế giới ảo” xen vào “thế giới thật” đã biến các mối quan hệ trong gia đình ít mong nhớ nhau và ít có nhu cầu phải nhanh chóng trở về gia đình của mình, thậm chí trở thành những người “xa lạ”. 
Việc quá lệ thuộc vào công nghệ, vào các dịch vụ hiện đại đã làm giảm đi tình cảm gia đình, cha mẹ và con cái, ảnh hưởng không nhỏ đến thuần phong mỹ tục của dân tộc và lối sống của gia đình Việt Nam cũng ít nhiều bị thay đổi. Đặc biệt, “tệ sùng bái nước ngoài, coi thường những giá trị văn hóa dân tộc, chạy theo lối sống thực dụng, cá nhân vị kỷ... đang gây hại đến thuần phong mỹ tục của dân tộc. Không ít trường hợp vì đồng tiền và danh dự mà chà đạp lên tình nghĩa gia đình”[footnoteRef:12].  [12:  Đảng Cộng sản Việt Nam (1998), Văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, tr.46] 

Việc chạy theo lối sống thực dụng, tuyệt đối hóa giá trị vật chất làm cho nhiều người nghĩ rằng quan tâm đến đấng sinh thành không nhất thiết là phải ở bên cạnh, mà chỉ cần gửi tiền đầy đủ cho chi tiêu hàng tháng, không để thiếu thốn. 
Thêm vào đó, không thể phủ nhận rằng trong thời đại công nghệ thông tin, nhiều trò chơi, phim ảnh, các chất ma túy, đặc biệt là game online, v.v.. đã làm thay đổi nhân tính con người rất nhiều. Đặc biệt, do nghiện chơi game, bị cuốn vào thế giới ảo, nhiều bạn trẻ đã biến đổi thành những con người hoàn toàn khác, sẵn sàng tống tiền, sát hại người thân trong gia đình một cách tàn nhẫn. 
Trong hôn nhân - một cơ sở bảo đảm cho sự tồn tại và phát triển của gia đình cũng đang bị những tính toán vật chất lấn át. Quan hệ giữa vợ và chồng, khuynh hướng thực dụng, kết hôn vì động cơ tiền tài, địa vị, danh vọng hay tỷ lệ ly hôn, ly thân có chiều hướng gia tăng. Những giá trị gia đình truyền thống như tình nghĩa, thủy chung, hòa thuận cũng đang bị xáo trộn. 
3.2. Tác động của tiến bộ khoa học và công nghệ hiện đại đến gia đình Việt Nam hiện nay - một số vấn đề đặt ra
3.2.1. Mâu thuẫn giữa yêu cầu phát huy cấu trúc gia đình Việt Nam truyền thống với việc biến đổi nó phù hợp với xã hội hiện đại
Thứ nhất, mâu thuẫn giữa tính cộng đồng trong cấu trúc gia đình Việt Nam trước đây với tính cá nhân trong cấu trúc gia đình hiện nay. 
Thứ hai, tiến bộ khoa học và công nghệ hiện đại làm phát sinh mâu thuẫn giữa tính thống nhất trong cấu trúc gia đình trước đây với tính mở trong gia đình hiện đại
Thứ ba, mâu thuẫn giữa tính phức tạp, đa dạng trong gia đình hiện đại với tính thuần nhất trong gia đình truyền thống
3.2.2. Mâu thuẫn giữa một mặt tiến bộ khoa học và công nghệ hiện đại góp phần thực hiện tốt hơn các chức năng của gia đình, nhưng mặt khác cũng làm biến đổi tiêu cực các chức năng của gia đình hiện nay
Thứ nhất, những tiến bộ khoa học và công nghệ hiện đại đang tạo ra những mâu thuẫn đối với việc thực hiện chức năng sinh đẻ của gia đình. 
Thứ hai, một số mâu thuẫn dưới tác động của tiến bộ khoa học và công nghệ hiện đại đến chức năng kinh tế của gia đình Việt Nam.
Thứ ba, một số vấn đề nảy sinh dưới tác động của tiến bộ khoa học và công nghệ hiện đại đến chức năng giáo dục của gia đình Việt Nam.
Thứ tư, một số vấn đề nảy sinh dưới tác động của tiến bộ khoa học và công nghệ hiện đại đến chức năng tâm lý - tình cảm của gia đình Việt Nam
3.2.3. Mâu thuẫn giữa một mặt tiến bộ khoa học và công nghệ góp phần lan tỏa lối sống truyền thống của gia đình, mặt khác nó cũng khuếch tán lối sống ngoại lai
Thứ nhất, mâu thuẫn giữa yêu cầu kế thừa, phát huy giá trị lối sống truyền thống của gia đình với xu hướng phủ nhận phẩm chất đó
Thứ hai, một mặt, chúng ta phải tăng cường sử dụng những tiến bộ khoa học và công nghệ hiện đại làm phương tiện để lan tỏa giá trị lối sống gia đình truyền thống tốt đep, mặt khác, chính những phương tiện ấy cũng có thể khuếch tán lối sống gia đình ngoại lai.
Thứ ba, mâu thuẫn giữa yêu cầu kế thừa, phát huy giá trị lối sống truyền thống của gia đình với xu hướng bảo thủ, phục cổ.

Tiểu kết chương 3
Qua phân tích thực trạng tác động của tiến bộ khoa học và công nghệ hiện đại đến gia đình Việt Nam hiện nay cho thấy: những tiến bộ của khoa học và công nghệ hiện đại không phải lúc nào cũng đồng hành với hạnh phúc của từng cá nhân, từng gia đình. Vì vậy, nếu không được chuẩn bị tốt những kỹ năng sống trong xã hội, khi mà tính nhất thời, tính bất định ngày càng cao thì những tiến bộ trong khoa học và công nghệ hiện đại sẽ trực tiếp hoặc gián tiếp là hiểm hoạ, đe doạ và “nuốt chửng” con người vào vòng xoáy nghiệt ngã của nó, gây ra những biến dạng trong quan hệ gia đình ở Việt Nam.
Với chúng ta, “sự bền vững của gia đình vẫn được coi là một giá trị và gia đình vẫn được coi là trung tâm của mạng lưới các quan hệ xã hội Việt Nam”[footnoteRef:13]. Đảng Cộng sản Việt Nam cũng khẳng định, việc xây dựng một nền văn hoá Việt Nam “tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”, chỉ có thể thành hiện thực khi chúng ta coi trọng việc xây dựng gia đình hạnh phúc. Vấn đề hiện nay là làm thế nào để gia đình Việt Nam có thể tiếp thu được những tinh hoa, những giá trị gia đình trên thế giới nhằm xây dựng gia đình Việt Nam ngày càng tiến bộ, là cơ sở để xây dựng nền văn hoá “tiên tiến”, đồng thời phải kế thừa các giá trị chuẩn mực truyền thống dân tộc để xây dựng nền văn hoá “đậm đà bản sắc dân tộc”. Phải thực hiện đồng thời hoà nhập nhưng “không hoà tan”, hoà nhập nhưng vẫn giữ được cốt cách, bản sắc văn hoá của Việt Nam. Mỗi người Việt Nam cần ý thức rằng, xây dựng gia đình hạnh phúc không chỉ là việc riêng của mỗi nhà mà còn là trách nhiệm của cả xã hội; gia đình no ấm, hạnh phúc, bình đẳng, tiến bộ góp phần tạo nên sức mạnh của đất nước. [13:  Nguyễn Trọng Chuẩn (2004), Hội nhập quốc tế: Cơ hội và thách thức đối với giá trị truyền thống trong điều kiện toàn cấu hoá hiện nay, Triết học số 8, tr.5-11] 

Như vậy, vấn đề “gia đình không còn là vấn đề riêng của từng gia đình nữa mà là một vấn đề xã hội”[footnoteRef:14]. Vì thế, việc nghiên cứu thực trạng tác động của tiến bộ khoa học và công nghệ hiện đại đến gia đình Việt Nam, xác định những nội dung biểu đạt có ý nghĩa quan trọng trong đời sống của mỗi gia đình, trong xã hội, đồng thời còn là cơ sở để Nhà nước ban hành các chủ trương, chính sách, luật pháp về gia đình.  [14:  Nuyễn Thị Bình, Nguyễn Duy Quý, Hoàng Chí Bảo (2007), “Khái quát về thực trạng và nguyên nhân suy thoái đạo đức xã hội, phương hướng và giải pháp xây dựng đạo đức xã hội ở nước ta hiện nay”, Đạo đức xã hội ở nước ta hiện nay: Vấn đề và giải pháp, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr.271.] 


Chương 4
MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM PHÁT HUY MẶT TÍCH CỰC, HẠN CHẾ MẶT TIÊU CỰC TỪ TÁC ĐỘNG CỦA TIẾN BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI ĐẾN GIA ĐÌNH VIỆT NAM HIỆN NAY

4.1. Nhóm giải pháp về phát huy mặt tích cực và hạn chế mặt tiêu cực của tiến bộ khoa học và công nghệ hiện đại đến cấu trúc gia đình hiện nay
4.1.1. Tăng cường phát triển công nghiệp tại chỗ nhằm tạo cơ sở khách quan để củng cố và phát triển cấu trúc gia đình truyền thống tốt đẹp 
4.1.2. Phát huy cấu trúc gia đình truyền thống hợp lý, đồng thời tiếp thu có chọn lọc cấu trúc gia đình hiện đại 
4.1.3. Củng cố mối quan hệ giữa các thế hệ trong  gia đình trên cơ sở tiếp thu những giá  trị nhân văn mới và kế thừa những giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam truyền thống
4.2. Nhóm giải pháp về phát huy mặt tích cực và hạn chế mặt tiêu cực của tiến bộ khoa học và công nghệ hiện đại đến các chức năng của gia đình
4.2.1. Nâng cao việc sử dụng tiến bộ khoa học và công nghệ hiện đại nhằm phát huy tác động tích cực và hạn chế tác động tiêu cực đến chức năng sinh sản của gia đình 
4.2.2.  Nâng cao năng lực ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ hiện đại nhằm phát huy tác động tích cực và hạn chế tác động tiêu cực đến chức năng kinh tế của gia đình 
4.2.3. Nâng cao hiệu quả sử dụng tiến bộ khoa học và công nghệ hiện đại phát huy tác động tích cực và hạn chế tác động tiêu cực đến chức năng giáo dục 
4.2.4. Sử dụng hiệu quả tiến bộ khoa học và công nghệ hiện đại nhằm phát huy tác động tích cực và hạn chế tác động tiêu cực đến chức năng tâm lý - tình cảm 
4.3. Nhóm giải pháp về phát huy mặt tích cực và hạn chế mặt tiêu cực của tiến bộ khoa học và công nghệ hiện đại đến đến lối sống gia đình hiện nay
4.3.1. Tăng cường sử dụng tiến bộ khoa học và công nghệ hiện đại tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức về vai trò của gia đình và lối sống gia đình
4.3.2.  Sử dụng tiến bộ khoa học và công nghệ hiện đại nhằm tuyên truyền những giá trị cốt lõi của lối sống gia đình cần được tiếp thu, đồng thời loại bỏ xu hướng bảo thủ, phục cổ 
4.3.3. Sử dụng tiến bộ khoa học và công nghệ hiện đại vào việc xây dựng lối sống gia đình Việt Nam nhằm phát huy lối sống truyền thống tốt đẹp, đồng thời chọn lọc lối sống hiện đại hợp lý 

Tiểu kết chương 4
Để nâng cao vai trò, vị trí của gia đình trước tác động của tiến bộ khoa học và công nghệ hiện đại đối với sự tồn tại và phát triển của xã hội đòi hỏi chúng ta phải thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm phát huy những tác động tích cực và hạn chế tác động tiêu cực của tiến bộ khoa học và công nghệ hiện đại. Đồng thời, chúng ta cũng cần sử dụng những thành tựu của tiến bộ khoa học và công nghệ hiện đại như một “sức mạnh mềm” để giới thiệu, quảng bá giá trị của gia đình Việt Nam, tiếp thu những tinh hoa, những tiến bộ của gia đình nhân loại, bởi ngày nay “thông tin và tri thức được coi như một thứ quyền lực”[footnoteRef:15] trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Nhà nước cũng cần xây dựng và hoàn thiện những chế tài xử lý nghiêm “một số cơ quan truyền thông có biểu hiện thương mại hóa, xa rời tôn chỉ, mục đính, chưa làm tốt chức năng định hướng dư luận” [footnoteRef:16] trong xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc. Bên cạnh đó, phải quán triệt quan điểm cơ bản coi tiến bộ công nghệ phải đi đôi với tiến bộ xã hội, phải đồng thời là tiến bộ xã hội. Do vậy, phải bồi dưỡng cho cán bộ khoa học và công nghệ nước ta tinh thần trách nhiệm chính trị cao đối với xã hội, đặc biệt là trong việc tiếp thu và áp dụng những tiến bộ khoa học và công nghệ hiện đại. [15:  Nguyễn Duy Quý (2002), Thế giới trong hai thập niên đầu thế kỷ XXI, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội. tr.28.]  [16:  Đảng Cộng sản Việt Nam (2016), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, tr.125.] 

Để thực hiện được những giải pháp trên đòi hỏi phải có sự thay đổi từ nhận thức đến hành động của mỗi thành viên trong gia đình và sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền các cấp làm sao để các giá trị mới của gia đình hiện đại không mâu thuẫn với việc giữ gìn, phát huy các giá trị gia đình truyền thống Việt Nam tốt đẹp. Đổi mới nhận thức về vị trí vai trò của gia đình là một yêu cầu khách quan trong thời kỳ tiến bộ khoa học và công nghệ hiện đại và thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế sâu sắc như hiện nay.

KẾT LUẬN
Gia đình với tư cách là một thiết chế xã hội luôn chịu sự tác động của nhiều yếu tố trong đó, sự tác động của tiến bộ khoa học và công nghệ hiện đại rất mạnh mẽ và đa chiều. Bởi, “nếu như không có kỹ thuật hiện đại và công nghệ cao”[footnoteRef:17]  thì sẽ không thể có toàn cầu hóa hiện nay, trước hết là toàn cầu hóa về kinh tế. Đánh giá về sự tác động của tiến bộ khoa học và công nghệ hiện đại đến gia đình là “vấn đề thời sự thu hút nhiều quốc gia, nhiều giới xã hội quan tâm trong thập niên qua”[footnoteRef:18] đòi hỏi chúng ta phải có thời gian để kiểm nghiệm. Những tiến bộ khoa học và công nghệ hiện đại là sản phẩm của tiến trình phát triển xã hội loài người. Nhưng, những tiến bộ của khoa học và công nghệ hiện đại với tư cách là lực lượng sản xuất luôn là những yếu tố tiên phong tác động mạnh mẽ nhất đến xã hội nói chung và gia đình nói riêng. [17:  Nguyễn Trọng Chuẩn (2006), “Vai trò của triết học trong giai đoạn toàn cấu hoá hiện nay”, Triết học . (7), tr.18-23.tr.18]  [18:  Viện Khoa học thống kê (2012), “Vai trò của khoa học công nghệ đối với phát triển kinh tế xã hội” (Cập nhật, 17/1 2012), http://vienthongke.vn.] 

Ở Việt Nam, việc ứng dụng những tiến bộ khoa học và công nghệ hiện đại là một quá trình có tính quy luật và phù hợp với lôgíc phát triển của xã hội hiện nay. Những thành tựu của tiến bộ khoa học và công nghệ hiện đại đã tác động nhiều chiều làm thay đổi mọi mặt đời sống kinh tế, xã hội, văn hoá. Trong hệ quả của sự tác động đó, có sự biến đổi của gia đình Việt Nam theo cả hai chiều hướng tích cực và tiêu cực. Vấn đề đặt ra là phải nhận thức đúng bản chất của tiến bộ khoa học và công nghệ hiện đại; phải làm chủ được những tiến bộ khoa học và công nghệ hiện đại; phải đề ra những chủ trương, chính sách kịp thời, hợp lý nhằm khai thác tốt nhất những ảnh hưởng tích cực, hạn chế đến mức thấp nhất những ảnh hưởng tiêu cực của nó đối với gia đình Việt Nam hiện nay. Để làm được điều đó, đòi hỏi chúng ta phải có những nghiên cứu sâu sắc và cập nhật về từng lĩnh vực tiến bộ khoa học và công nghệ hiện đại, vận dụng phù hợp trong xây dựng gia đình Việt Nam. “Giải pháp cho cuộc khủng hoảng gia đình không thể chỉ là truy tìm trong bản thân gia đình và còn phải truy tìm về trong xã hội”[footnoteRef:19]. Nên cần phải nâng cao hơn nữa vai trò lãnh đạo của Đảng và sự chỉ đạo quyết liệt, quản lý chặt chẽ, hiệu quả của Nhà nước đối và sự chủ động làm chủ những thành tựu của tiến bộ khoa học và công nghệ hiện đại của mỗi người dân mà trước hết là thành viên của gia đình. Song, cần phải nhấn mạnh lại rằng, tất cả sẽ là vô tác dụng khi chính con người quá lạm dụng, trở thành nô lệ của những sản phẩm tiến bộ khoa học và công nghệ hiện đại, và khi con người sử dụng tiến bộ khoa học và công nghệ hiện đại vào những mục đích không nhân văn. Bởi, “công nghệ bởi tự nó không có hại cho xã hội, nhưng cách xã hội sử dụng công nghệ để đạt được các mục tiêu cụ thể là những gì kết quả thành những tác động tiêu cực của công nghệ về xã hội”[footnoteRef:20] .  [19:  Tương Lai (1996), “Thay lời kết luận: Những vấn đề đặt ra trong xã hội học gia đình ở nước ta”, Nghiên cứu xã hội học về gia đình, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội, tr.334.]  [20:  Karehka Ramey (2012), “Technology and society – Impact of Technology on society” (November 12, 2012), http://www.useoftechnology.com.] 

Dựa trên cơ sở những vấn đề lý luận, luận án phân tích thực trạng tác động tiến bộ khoa học và công nghệ hiện đại đến gia đình Việt Nam hiện nay trên các phương diện cấu trúc, chức năng, lối sống. Và từ thực trạng tác động tiến bộ khoa học và công nghệ hiện đại đến gia đình Việt Nam hiện nay chúng tôi phát hiện ra một số mâu thuẫn: Một là, mâu thuẫn giữa yêu cầu phát huy cấu trúc gia đình Việt Nam truyền thống với việc biến đổi nó phù hợp với xã hội hiện đại; Hai là, mâu thuẫn giữa một mặt tiến bộ khoa học và công nghệ hiện đại góp phần thực hiện tốt hơn các chức năng của gia đình, nhưng mặt khác cũng làm biến đổi tiêu cực các chức năng của gia đình hiện nay; Ba là, mâu thuẫn giữa một mặt tiến bộ khoa học và công nghệ góp phần lan tỏa lối sống truyền thống của gia đình, mặt khác nó cũng khuếch tán lối sống ngoại lai. Để giải quyết những mâu thuẫn trên, tác giả luận án đề xuất một số giải pháp nhằm hạn chế tác động tiêu cực và phát huy tác động tính cực của tiến bộ khoa học và công nghệ hiện đại đến gia đình Việt Nam hiện nay. Một là, nhóm giải pháp về phát huy mặt tích cực và hạn chế mặt tiêu cực của tiến bộ khoa học và công nghệ hiện đại đến cấu trúc gia đình hiện nay; Hai là, nhóm giải pháp về phát huy mặt tích cực và hạn chế mặt tiêu cực của tiến bộ khoa học và công nghệ hiện đại đến các chức năng của gia đình; Ba là, nhóm giải pháp về phát huy mặt tích cực và hạn chế mặt tiêu cực của tiến bộ khoa học và công nghệ hiện đại đến đến lối sống gia đình hiện nay, nhằm giữ vững sự ổn định của gia đình và phát huy vai trò của gia đình trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 
Một số giải pháp cơ bản nêu trên cần được thực hiện một cách đồng bộ. Mỗi giải pháp có một vị trí nhất định nhằm hạn chế tác động tiêu cực và phát huy tác động tính cực của tiến bộ khoa học và công nghệ hiện đại đến gia đình Việt Nam hiện nay, các giải pháp có mối liên hệ tác động qua lại lẫn nhau, hỗ trợ nhau. Thực hiện đồng bộ các giải pháp trên sẽ phát huy các tác động tích cực cùng chiều nhằm nâng cao hiệu quả của việc phát huy sức mạnh của gia đình Việt Nam thực hiện thành công sự nghiệp công theo hướng hiện đại hiện nay.
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